
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO SƠN TÂY 

 

KHỐI 5- TUẦN 16 

Bài tập Thứ Ba, 04/01/2021 

I. Tiếng Việt:  

HS đọc 2 bài và trả lời câu hỏi dưới bài: 

+ Thầy thuốc như mẹ hiền (SGK tr.153) 

+ Thầy cúng đi bệnh viện (SGK tr.158) 

II. Toán:    

Bài 1: Viết thành tỉ số phần trăm 

a) 
25

500
 = …………………………………………………………………………………… 

 

b) 
7

20
 = …………………………………………………………………………………… 

 

c) 
48

600
 = …………………………………………………………………………………… 

 

d) 
12

50
 = …………………………………………………………………………………… 

Bài 2: Nam có 48 viên bi, trong đó có 12 viên bi đỏ, còn lại là bi xanh. Hỏi số viên bi xanh 

chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số bi của Nam? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Bài tập Thứ Tư , 05/01/2021 

I. Tiếng Việt:   

Xếp 15 từ sau thành 3 nhóm từ đồng nghĩa và viết vào từng cột trong bảng: 

anh dũng, nhân từ, trung thực, nhân hậu, dũng cảm, nhân ái, thành thật, gan dạ, chân thật, 

nhân đức, thực thà, can đảm, phúc hậu, thẳng thắn, gan góc 



       Nhóm 1        Nhóm 2        Nhóm 3 

 

……………………………

……………………………

……………………………

…………………………… 

 

……………………………

……………………………

……………………………

…………………………… 

 

……………………………

……………………………

……………………………

…………………………… 

 

II. Toán 

 

Bài 1:  Tính 

a) 48% + 31,2% = ……………………………………………………………………… 

b) 76,3 % + 21,4% = …………………………………………………………………… 

c) 36,2% x 4 =………………………………………………………………………….. 

d) 420% : 8 =…………………………………………………………………………… 

Bài 2: Cuối năm, một cửa hàng giảm giá 20% đối với mặt hàng áo thun. Biết giá bán một chiếc 

áo ban đầu là 225 000 đồng. Hỏi số tiền được giảm cho mỗi chiếc áo là bao nhiêu? 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

 

Bài tập Thứ Năm, 06/01/2021 

I. Tiếng Việt:  

Bài 1: HS ghi vào vở bài Về ngôi nhà đang xây  ( Sách TV tr.154). 

Bài 2. Chọn từ chỉ màu trắng thích hợp ( phau phau, trắng hồng, trắng bệch, trắng xóa) điền 

vào chỗ trống trong các câu thơ sau: 

Tuyết rơi …………………một màu 

Vườn chim chiều xế ………..…………cánh cò. 

*** 



Da …………..……… - người ốm o 

                                 Bé khỏe đôi má non tơ………………..………... 

II. Toán: 

Bài 1: Tính tỉ số phần trăm của hai số: 

a) 25 và 40  

…………………………………………………………………………………………... 

b) 1,6 và 80 

…………………………………………………………………………………………... 

c) 0,4 và 3,2 

…………………………………………………………………………………………... 

 

Bài 2: Khối lớp Năm của một trường Tiểu học có 150 học sinh, trong đó có 52% là học sinh 

nữ, còn lại là học sinh nam. Hỏi khối lớp Năm của trường đó có bao nhiêu học sinh nam? 

Bài giải 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Bài tập Thứ Sáu , 07/01/2021 

Tiếng Việt: 

Bài 1: Chọn một trong các đề sau: 

a) Tả một em bé đang tuổi tập đi, tập nói. 

b) Tả một người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, em,..) của em. 

c) Tả một bạn học của em. 

d) Tả một người lao động (công nhân, nông dân, thợ thủ công, bác sĩ, y tá, cô giáo, thầy giáo,..) 

đang làm việc 

 

 



BÀI ÔN THI CUỐI HỌC KỲ 1 MÔN TIẾNG ANH – LỚP 5 

UNIT 1 

live 

want 

use  

start 

finish  

watch TV 

play the guitar 

listen to music 

cook 

play soccer

Structure: The simple past (quá khứ đơn) 

Ex: They lived 2,000 years ago. 

      They didn’t live in apartments. 

      Did they cook ..............? 

--> Yes, they did. 

--> No, they didn’t. 

UNIT 2 

suitcase 

sunscreen 

towel  

soap 

shampoo 

toothbrush 

toothpaste 

tomorrow 

tonight 

this afternoon 

soon 

next week 

Structure: The near future (tương lai gần)  

S + am/is/ are + going to + V 

Ex:  

• I am going to play chess every day. 

• Are they going to swim in the ocean? 

       --> Yes, they are. / No, they aren’t. 

• Is she going to visit her grandparents? 

--> Yes, she is. / No, she isn’t. 

UNIT 3 

buy 

server 

uniform 

menu 

customer 

bottle of water 

cup of coffee 

glass of milk 

bowl of soup 

always 

usually  

sometimes 

rarely 

never 

now  

today 

right now 

at the moment 



Structure: The simple present (hiện tại đơn) & The present progressive( hiện tại tiếp diễn) 

Example: 

• They wear blue uniforms. 

• We usually have soup. 

• They’re playing soccer today. 

• He’s having pizza now. 

** Các trạng từ chỉ sự thường xuyên sẽ đứng trước động từ thường và đứng sau động từ to 

be 

UNIT 4 

concert 

drum 

instruments 

violin 

audience 

recorder  

cheer 

play- played 

clean - cleaned 

go - went 

buy - bought 

was/were 

have - had last week last night yesterday 

ago   

Structure: The simple past 

Example:  

• We had a concert last week. 

• Last night I played the piano. 

• My birthday was yesterday. 

UNIT 5 

dinosaur 

museum 

scary 

scream 

roar 

alive 

dead

Structure: The simple past

Irregular verds (động từ bất quy tắt) 

buy – bought 

eat – ate 

go – went 

see – saw 

make – made 

wear - wore 

 

***  Note:  Học sinh tham khảo thêm các dạng bài tập ở trong sách (student book) và sách 

bài tập (workbook). Chúc các em thi thật tốt ^^  

---GOODLUCK TO YOU---



Đáp án bài tập Thứ Ba (ngày 04/01/2021) 

Toán: 

Bài 1: 

a) 
25

500
 = 

5

100
 = 5% 

 

b) 
7

20
 = 

35

100
 = 35% 

 

c) 
48

600
 = 

8

100
 = 8% 

 

d) 
12

50
 = 

24

100
 = 24% 

 

Bài 2: Nam có 48 viên bi, trong đó có 12 viên bi đỏ, còn lại là bi xanh. Hỏi số viên bi 

xanh chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số bi của Nam? 

Bài giải 

Số viên bi xanh Nam có là: 

48 – 12 = 36 (viên bi) 

Tỉ số phần trăm của bi xanh trong tổng số bi của Nam là: 

36 : 48 = 0,75 

0,75 = 75 % 

Đáp số: 75 % 

 

 

Đáp án bài tập Thứ Tư , 05/01/2021 

I. Tiếng Việt:   

Xếp 15 từ sau thành 3 nhóm từ đồng nghĩa và viết vào từng cột trong bảng: 



anh dũng, nhân từ, trung thực, nhân hậu, dũng cảm, nhân ái, thành thật, gan dạ, chân 

thật, nhân đức, thực thà, can đảm, phúc hậu, thẳng thắn, gan góc 

 

 

       Nhóm 1        Nhóm 2        Nhóm 3 

Anh dũng, dũng cảm, gan 

dạ, can đảm, gai góc 
 

Nhân từ, nhân hậu, nhân ái, 

nhân đức, phúc hậu. 
 

Trung thực, thành thật, chân 

thật, thực thà, thẳng thắn 
 

 

II. Toán 

 

Bài 1:  Tính 

a) 48% + 31,2% = 79,2 % 

b) 76,3% - 21,4% = 54,9 % 

c) 36,2% x 4 = 144,8 % 

d) 420% : 8 = 52,5 % 

Bài 2: Cuối năm, một cửa hàng giảm giá 20% đối với mặt hàng áo thun. Biết giá bán 

một chiếc áo ban đầu là 225 000 đồng. Hỏi số tiền được giảm cho mỗi chiếc áo là bao 

nhiêu? 

Bài giải 

Mỗi chiếc áo được giảm số tiền là: 

225 000 : 100 x 20 = 45 000 (đồng) 

Đáp số: 45 000 đồng 

 

 

Đáp án bài tập Thứ năm , 06/01/2021 

I. Tiếng Việt:  

Bài 1: HS ghi vào vở bài Về ngôi nhà đang xây  ( Sách TV tr.154). 

Bài 2. Chọn từ chỉ màu trắng thích hợp ( phau phau, trắng hồng, trắng bệch, trắng xóa) 

điền vào chỗ trống trong các câu thơ sau: 



Tuyết rơi trắng xóa một màu 

Vườn chim chiều xế phau phau cánh cò. 

*** 

Da trắng bệch - người ốm o 

                                               Bé khỏe đôi má non tơ trắng hồng 

II. Toán: 

Bài 1: Tính tỉ số phần trăm của hai số: 

d) 25 và 40  

25 : 40 = 0,625 = 62,5 % 

e) 1,6 và 80 

1,6 : 80 = 0,02 = 2% 

f) 0,4 và 3,2 

0,4 : 3,2 = 0,125% 

Bài 2: Khối lớp Năm của một trường Tiểu học có 150 học sinh, trong đó có 52% là học 

sinh nữ, còn lại là học sinh nam. Hỏi khối lớp Năm của trường đó có bao nhiêu học sinh 

nam? 

Bài giải 

Số học sinh nữ của khối Năm là: 

150 x 52 : 100 = 78 (học sinh) 

Số học sinh nam của khối Năm là: 

150 – 78 =72 (học sinh) 

Đáp số : 72 học sinh 

 

 



Đáp án bài tập Thứ Sáu, 07/01/2021 

I. Tiếng Việt: 

Bài 1: Chọn một trong các đề sau: 

e) Tả một em bé đang tuổi tập đi, tập nói. 

f) Tả một người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, em,..) của em. 

g) Tả một bạn học của em. 

h) Tả một người lao động (công nhân, nông dân, thợ thủ công, bác sĩ, y tá, cô giáo, thầy 

giáo,..) đang làm việc 

 

 

 


